PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Câu 1: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là


A. codon.
B. gen.
C. anticodon.
D. mã di truyền.

Câu 2: Các bộ ba không mã hóa cho axit amin nào là

A. UGU, UAA, UAG
B. UUG, UGA, UAG
C. UAG, UAA, UGA
D. UUG, UAA, UGA

Câu 3: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là


A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.


B. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.


C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.


D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

Câu 4: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc nào?


A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục.


B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.


C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.


D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.

Câu 5: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là


A. ADN giraza
B. ADN pôlimeraza
C. hêlicaza
D. ADN ligaza

Câu 6: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là


A. 1800
B. 2400
C. 3000
D. 2040

Câu 7: Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều


A. kết thúc bằng Met.

B. bắt đầu bằng axit amin Met.


C. bắt đầu bằng axit foocmin-Met.
D. bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN.

Câu 8: Sản phẩm của giai đoạn hoạt hoá axit amin là


A. axit amin hoạt hoá.
B. axit amin tự do.
C. chuỗi polipeptit.
D. phức hợp aa-tARN.

Câu 9: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là


A. ADN-polimeraza.
B. restrictaza.
C. ADN-ligaza.
D. ARN-polimeraza.

Câu 10: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự

A.  vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)


B.  gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)


C.  gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)


D.  vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
Câu 11: Enzim ARN polimeraza chỉ khởi động được quá trình phiên mã khi tương tác được với vùng


A. vận hành.
B. điều hòa.
C. khởi động.
D. mã hóa.

Câu 12: Điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở giai đoạn


A. phiên mã.
B. dịch mã.
C. sau dịch mã.
D. sau phiên mã.

Câu 13: Xét đột biến gen do 5BU, thì từ dạng tiền đột biến đến khi xuất hiện gen đột biến phải qua


A. 1 lần nhân đôi.
B. 2 lần nhân đôi.
C. 3 lần nhân đôi.
D. 4 lần nhân đôi.

Câu 14: Guanin dạng hiếm kết cặp không đúng trong tái bản sẽ gây


A. biến đổi cặp G-X thành cặp A-T
B. biến đổi cặp G-X thành cặp X-G


C. biến đổi cặp G-X thành cặp T-A
D. biến đổi cặp G-X thành cặp A-U

Câu 15: Trong các dạng đột biến gen, dạng nào thường gây biến đổi nhiều nhất trong cấu trúc của prôtêin tương ứng, nếu đột biến không làm xuất hiện bộ ba kết thúc?


A. Mất một cặp nuclêôtit.

B. Thêm một cặp nuclêôtit.


C. Mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit.
D. Thay thế một cặp nuclêôtit.

Câu 16: Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào


A. tác động của các tác nhân gây đột biến.
B. điều kiện môi trường sống của thể đột biến.


C. tổ hợp gen mang đột biến.
D. môi trường và tổ hợp gen mang đột biến.

Câu 17: Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình


A. khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử.
B. thành kiểu hình ngay ở thế hệ sau.


C. ngay ở cơ thể mang đột biến.
D. khi ở trạng thái đồng hợp tử.

Câu 18: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào


A. mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình.


B. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.


C. sức đề kháng của từng cơ thể.


D. điều kiện sống của sinh vật.

Câu 19: Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin histon là


A. nuclêôxôm.
B. polixôm.
C. nuclêôtit.
D. sợi cơ bản.

Câu 20: Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau nằm ở:         A. tâm động.
B. hai đầu mút NST.
C. eo thứ cấp.         D. điểm khởi sự nhân đôi

Câu 21: Trong chu kì tế bào, hình dạng nhiễm sắc thể quan sát được dưới kính hiển vi vào


A. kì trung gian.
B. kì giữa.
C. kì sau.
D. kì cuối.

Câu 22: Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho


A. sự phân li nhiễm sắc thể trong phân bào.
B. sự tổ hợp nhiễm sắc thể trong phân bào.


C. sự biểu hiện hình thái NST ở kì giữa.
D. sự phân li và tổ hợp NST trong phân bào.

Câu 23: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới là


A. lặp đoạn.
B. mất đoạn.
C. đảo đoạn.
D. chuyển đoạn.

Câu 24: Dạng đột biến nào được ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng?


A. Đột biến gen.
B. Mất đoạn nhỏ.
C. Chuyển đoạn nhỏ.
D. Đột biến lệch bội.

Câu 25: Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza ở Đại mạch thuộc dạng


A. mất đoạn nhiễm sắc thể.
B. lặp đoạn nhiễm sắc thể.


C. đảo đoạn nhiễm sắc thể.
D. chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 26: Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác nhân gây đột biến:


A. làm đứt gãy NST, rối loạn nhân đôi NST, trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.


B. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi ADN.


C. tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.


D. làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo.

Câu 27: Ở người, một số bệnh di truyền do đột biến lệch bội được phát hiện là


A. ung thư máu, Tơcnơ, Claiphentơ.
B. Claiphentơ, Đao, Tơcnơ.


C. Claiphentơ, máu khó đông, Đao.
D. siêu nữ, Tơcnơ, ung thư máu.

Câu 28: Rối loạn phân li của nhiễm sắc thể ở kì sau trong phân bào là cơ chế làm phát sinh đột biến


A. lệch bội.
B. đa bội.
C. cấu trúc NST.
D. số lượng NST.

Câu 29: Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên 2 cặp tương đồng được gọi là


A. thể ba.
B. thể ba kép.
C. thể bốn.
D. thể tứ bội

Câu 30: Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên mỗi cặp tương đồng được gọi là


A. thể ba.
B. thể ba kép.
C. thể bốn.
D. thể tứ bội

Câu 31: Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên 1 cặp tương đồng được gọi là


A. thể ba.
B. thể ba kép.
C. thể bốn.
D. thể tứ bội

Câu 32: Phép lai AAaa x AAaa tạo kiểu gen AAaa ở thế hệ sau với tỉ lệ


A. 2/9
B. 1/4
C. 1/8
D. 1/2.

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

(8 câu x 4 = 32 câu)

Câu 1: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:


1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết


2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3.


3. Tạo các dòng thuần chủng.


4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai


Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:


A. 1,2,3,4
B. 2,3,4,1
C. 3,2,4,1
D. 2,1,3,4

Câu 2: Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, các nhân tố di truyền trong tế bào không hoà trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử. Menđen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?


A. Cho F1 lai phân tích.

B. Cho F2 tự thụ phấn.


C. Cho F1 giao phấn với nhau.
D. Cho F1 tự thụ phấn.

Câu 3: Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ở thế hệ thứ hai


A. có sự phân ly theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.
B. có sự phân ly theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn.


C. đều có kiểu hình khác bố mẹ.
D. đều có kiểu hình giống bố mẹ.

Câu 4: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là


A. sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.


B. sự phân li của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân.

C. sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.


D. sự tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong thụ tinh.

Câu 5: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ chồng này có kiểu gen là:


A. AA x Aa.
B. AA x AA.
C. Aa x Aa.
D. AA x aa.

Câu 6: Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là


A. các gen không có hoà lẫn vào nhau
B. mỗi gen phải nằm trên mỗi NST khác nhau


C. số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn
D. gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn

Câu 7: Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDd x AabbDd sẽ cho thế hệ sau


A. 8 kiểu hình: 18 kiểu gen
B. 4 kiểu hình: 9 kiểu gen


C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen
D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen

Câu 8: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng


A. các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.
B. các gen phân li và tổ hợp trong giảm phân.


C. sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào.
D. biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối.

Câu 9: Cá thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ


A. 1/4
B. 1/6
C. 1/8
D. 1/16

Câu 10: Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau


A. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen
B. 8 kiểu hình: 8 kiểu gen


C. 4 kiểu hình: 8 kiểu gen

D. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen

Câu 11: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?


A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.


B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.


C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.


D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.

Câu 12: Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số


A. tính trạng của loài.

B. nhiễm sắc thể trong bộ lưỡng bội của loài.


C. nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài.
D. giao tử của loài.


D. hoán vị gen xảy ra còn phụ thuộc vào giới, loài và điều kiện môi trường sống.

Câu 13: Cơ sở tế bào học của trao đổi đoạn nhiễm sắc thể là


A. sự tiếp hợp các NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I.

B. sự trao đổi đoạn giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của giảm phân II.

C. sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I.

D. sự phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân.
Câu 14: Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 100% tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, được F2 tỉ lệ 1: 2: 1. Hai tính trạng đó đã di truyền


A. phân li độc lập.
B. liên kết hoàn toàn.
C. tương tác gen.
D. hoán vị gen.

Câu 15: Điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn (hoán vị gen)?


A. Mỗi gen nằm trên 1 nhiễm sắc thể.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.


C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.
D. Luôn duy trì các nhóm gen liên kết quý.

Câu 16: Với 2 cặp gen không alen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì cách viết kiểu gen nào dưới đây là không đúng?


A. 
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Câu 17. Một cơ thể có kiểu gen 
[image: image6.wmf]ab

AB

. Nếu xảy ra hoán vị gen với tần số 20% thì loại giao tử Ab chiếm tỷ lệ: 

A. 0,2.


B. 0,3.


C. 0,4.


D. 0, 1.

Câu 18. Một cơ thể có kiểu gen 
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. Nếu xảy ra hoán vị gen với tần số 20% thì loại giao tử Ab chiếm tỷ lệ:

A. 0,2.


 B. 0,3.

 
 C. 0,4.

    
D. 0,1.

Câu 19: Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng không tương đồng chứa các gen


A. đặc trưng cho từng nhiễm sắc thể.
B. alen với nhau.


C. di truyền như các gen trên NST thường.
D. tồn tại thành từng cặp tương ứng.

Câu 20: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XAXa x XaY
B. XAXa x XAY
C. XAXA x XaY
D. XaXa x XAY

Câu 21: Ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực cái xấp xỉ 1: 1 vì


A. vì số giao tử đực bằng với số giao tử cái.


B. số con cái và số con đực trong loài bằng nhau.


C. vì sức sống của các giao tử đực và cái ngang nhau.


D. vì cơ thể XY tạo giao tử X và Y với tỉ lệ ngang nhau.

Câu 22: Bệnh mù màu, máu khó đông ở người di truyền


A. liên kết với giới tính.
B. theo dòng mẹ.
C. độc lập với giới tính.
D. thẳng theo bố.

Câu 23: Ở người, tính trạng có túm lông trên tai di truyền


A. độc lập với giới tính.
B. thẳng theo bố.
C. chéo giới.
D. theo dòng mẹ.

Câu 24: Ở người, bệnh mù màu do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là


A. XMXm x  XmY.
B. XMXM  x  X MY.
C. XMXm  x  X MY.
D. XMXM  x  XmY.

Câu 25: Ở người, bệnh máu khó đông do gen h nằm trên NST X, gen H: máu đông bình thường. Bố mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh khó đông, nhận định nào dưới đây là đúng?


A. Con gái của họ không bao giờ mắc bệnh
B. 100% số con trai  của họ sẽ mắc bệnh


C. 50% số con trai của họ có khả năng mắc bệnh
D. 100% số con gái của họ sẽ mắc bệnh

Câu 26: Bệnh mù màu (do gen lặn gây nên) thường thấy ở nam ít thấy ở nữ, vì nam giới


A. chỉ cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 1 gen lặn mới biểu hiện.


B. cần mang 2 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện.


C. chỉ cần mang 1 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện.


D. cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện.

Câu 27: Ở gà, gen A quy định lông vằn, a: không vằn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Trong chăn nuôi người ta bố trí cặp lai phù hợp, để dựa vào màu lông biểu hiện có thể phân biệt gà trống, mái ngay từ lúc mới nở. Cặp lai phù hợp đó là:


A. XAXa x XaY
B. XaXa x XAY
C. XAXA x XaY
D. XAXa x XAY

Câu 28: Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm). Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai bị mù màu của họ đã nhận Xm từ


A. bố.
B. bà nội.
C. ông nội.
D. mẹ.

Câu 29: Nhận định nào sau đây là không đúng?


A. Tất cả các hiện tương di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.


B. Trong sự di truyền, nếu con lai mang tính trạng của mẹ thì đó là di truyền theo dòng mẹ.


C. Con lai mang tính trạng của mẹ nên di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.


D. Di truyền tế bào chất còn gọi là di truyền ngoài nhân hay di truyền ngoài nhiễm sắc thể.

Câu 30: Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó


A. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.
B. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X


C. nằm trên nhiễm sắc thể thường.
D. nằm ở ngoài nhân.

Câu 31: Khả năng phản ứng của cơ thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường do yếu tố nào qui định?


A. Tác động của con người.
B. Điều kiện môi trường.


C. Kiểu gen của cơ thể.

D. Kiểu hình của cơ thể.

Câu 32: Muốn năng suất vượt giới hạn của giống hiện có ta phải chú ý đến việc


A. cải tiến giống vật nuôi, cây trồng.
B. cải tạo điều kiện môi trường sống.


C. cải tiến kĩ thuật sản xuất.
D. tăng cường chế độ thức ăn, phân bón.

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN QUẦN THỂ
(2 câu x 4 = 8 câu)

Câu 1: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên


A. vốn gen của quần thể.

B. kiểu gen của quần thể.


C. kiểu hình của quần thể.

D. thành phần kiểu gen của quần thể

Câu 2: Với 2 alen A và a, bắt đầu bằng một cá thể có kiểu gen Aa, ở thế hệ tự thụ phấn thứ n, kết quả sẽ là:


A. AA = aa =  
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B. AA = aa = 
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C. AA = Aa = 
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D. AA = Aa =  
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Câu 3: Tần số tương đối của một alen được tính bằng:


A. tỉ lệ % các kiểu gen của alen đó trong quần thể.


B. tỉ lệ % số giao tử của alen đó trong quần thể.


C. tỉ lệ % số tế bào lưỡng bội mang alen đó trong quần thể.


D. tỉ lệ % các kiểu hình của alen đó trong quần thể.

Câu 4: Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng


A. tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp.


B. duy trì tỉ lệ số cá thể ở trạng thái dị hợp tử.


C. phân hoá đa dạng và phong phú về kiểu gen.


D. phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

Câu 5: Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 thế hệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là:


A. 0,35AA + 0,30Aa + 0,35aa = 1.
B. 0,425AA + 0,15Aa + 0,425aa = 1.



C. 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa = 1.
D. 0,4625AA + 0,075Aa + 0,4625aa = 1.

Câu 6: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự



A. mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể ngẫu phối.


B. mất ổn định tần số các thể đồng hợp trong quần thể ngẫu phối.


C. ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối.


D. mất cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối.

Câu 7: Xét một quần thể ngẫu phối gồm 2 alen A, a. trên nhiễm sắc thể thường. Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a (p, q 
[image: image16.wmf]³

0 ; p + q = 1). Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần thể đạt trạng thái cân bằng có dạng:


A. p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 
B. p2Aa + 2pqAA + q2aa = 1 


C. q2AA + 2pqAa + q2aa = 1  
D. p2aa + 2pqAa + q2AA = 1 

Câu 8: Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau đây để nghiệm đúng? 


A. Có sự cách li sinh sản giữa các cá thể trong quần thể.


B. Các cá thể trong quần thể giao phối với nhau ngẫu nhiên..


C. Không có đột biến và cũng như không có chọn lọc tự nhiên.


D. Khả năng thích nghi của các kiểu gen không chênh lệch nhiều.

CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
(4 câu x 4 = 16 câu)

Câu 1: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:


1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.


2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.


3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.


4. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn.


Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo quy trình:


A. 1,2,3,4
B. 4,1,2,3
C. 2,3,4,1
D. 2,3,1,4

Câu 2: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là


A. thoái hóa giống.
B. ưu thế lai.
C. bất thụ.
D. siêu trội.

Câu 3: Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là


A. đột biến gen.
B. đột biến NST.
C. biến dị tổ hợp.
D. biến dị đột biến.

Câu 4: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Đây là cơ sở của


A. hiện tượng ưu thế lai.
B. hiện tượng thoái hoá.
C. giả thuyết siêu trội.
D. giả thuyết cộng gộp.

Câu 5: Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới:


I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng.


II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.


III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.


IV. Tạo dòng thuần chủng.

Quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?


A. I  → III → II.
B. III → II → I.
C. III → II → IV.
D. II → III → IV.

Câu 6: Vai trò của cônxixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là


A. gây đột biến gen.

B. gây đột biến dị bội.           


C. gây đột biến cấu trúc NST.
D. gây đột biến đa bội.

Câu 7: Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với 


A. thực vật và vi sinh vật.

B. động vật và vi sinh vật.


C. động vật bậc thấp.

D. động vật và thực vật.

Câu 8: Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp


A. cấy truyền phôi.

B. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo.


C. dung hợp tế bào trần.

D. nuôi cấy hạt phấn.

Câu 9: Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp


A. nhân bản vô tính.

B. dung hợp tế bào trần.


C. nuôi cấy tế bào, mô thực vật.
D. nuôi cấy hạt phấn.

Câu 10: Công nghệ cấy truyền phôi còn được gọi là


A. công nghệ tăng sinh ở động vật.
B. công nghệ nhân giống vật nuôi.


C. công nghệ nhân bản vô tính động vật.
D. công nghệ tái tổ hợp thông tin di truyền.

Câu 11: Quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ đó tạo ra các cơ thể với những đặc điểm mới được gọi là


A. công nghệ tế bào.
B. công nghệ sinh học.
C. công nghệ gen.
D. công nghệ vi sinh vật.

Câu 12: Khâu đầu tiên trong quy trình chuyển gen là việc tạo ra


A. vectơ chuyển gen.
B. biến dị tổ hợp.
C. gen đột biến.
D. ADN tái tổ hợp.

Câu 13: Enzim nối sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp có tên là


A. restrictaza.
B. ligaza.
    C. ADN-pôlimeraza.

D. ARN-pôlimeraza.

Câu 14: Vectơ chuyển gen được sử dụng phổ biến là


A. E.coli.
B. virút.
C. plasmit.
D. thực khuẩn thể.

Câu 15: Đối tượng vi sinh vật được sử dụng phổ biến tạo ra các sản phẩm sinh học trong công nghệ gen là:


A. vi rút.
B. vi khuẩn.
C. thực khuẩn.

D. nấm.

Câu 16: Các sản phẩm sinh học do các giống bò và cừu chuyển gen sản xuất được lấy từ


A. sữa.
B. máu.
C. thịt.

D. tuỷ xương.

CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

(2 câu x 4 = 8 câu)

Câu 1: Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do:


A. đột biến gen trội nằm ở NST thường.
B. đột biến gen lặn nằm ở NST thường.


C. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính X.
D. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính Y

Câu 2: Để phòng ngừa ung thư, giải pháp nhằm bảo vệ tương lai di truyền của loài người là gì?


A. Bảo vệ môi trường sống, hạn chế các tác nhân gây ung thư.


B. Duy trì cuộc sống lành mạnh, tránh làm thay đổi môi trường sinh lí, sinh hóa của cơ thể.


C. Không kết hôn gần để tránh xuất hiện các dạng đồng hợp lặn về gen đột biến gây ung thư.


D. Tất cả các giải pháp nêu trên.

Câu 3: Bệnh nào sau đây được xác định bằng phương pháp di truyền học phân tử?


A. Bệnh hồng cầu hình liềm.
B. Bệnh bạch tạng.


C. Bệnh máu khó đông.

D. Bệnh mù màu đỏ-lục.

Câu 4: Người mắc hội chứng Đao tế bào có


A. NST số 21 bị mất đoạn.
B. 3 NST số 21.


C. 3 NST số 13.

D. 3 NST số 18.

Câu 5: Ở người, hội chứng Claiphentơ có kiểu nhiễm sắc thể giới tính là:


A. XXY.
B. XYY.
C. XXX.
D. XO.

Câu 6: Việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của gen bị đột biến gọi là


A. liệu pháp gen.

B. sửa chữa sai hỏng di truyền.


C. phục hồi gen.

D. gây hồi biến.

Câu 7: Ở người, gen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình thấy có bố mẹ đều bình thường nhưng con trai họ bị bạch tạng. Bố mẹ có kiểu gen như thế nào về tính trạng này?


A. P: Aa  x  Aa
B. P: Aa  x  AA
C. P: AA  x  AA
D. P: XAXa  x  XAY

Câu 8: Chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này, từ đó cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, đề phòng và hạn chế hậu quả xấu cho đời sau, là nhiệm vụ của ngành


A. Di truyền Y học.

B. Di truyền học tư vấn.


C. Di truyền Y học tư vấn.
D. Di truyền học Người.

Phần sáu. TIẾN HOÁ

Chương I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ TIẾN HOÁ

CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ

Câu 1. Cơ quan tương đồng là những cơ quan

A. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự. 

B. nằm ở những vị trí t​ương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.
C. cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận khác nhau. 

D. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau. 

Câu 2. Trong tiến hoá, các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh

A. sự tiến hoá phân li.        B. sự tiến hoá đồng quy. 
     C. sự tiến hoá song hành. 
      D. nguồn gốc chung. 

Câu 3. Bằng chứng sinh học phân tử là dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa các loài về

A. cấu tạo trong của các nội quan. 

B. các giai đọan phát triển phôi thai. 

C. cấu tạo pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit. 
D. đặc điểm sinh học và biến cố địa chất. 

Câu 4. Bằng chứng quan trọng nhất thể hiện nguồn gốc chung của sinh giới là

A. bằng chứng địa lí sinh vật học. 

            B. bằng chứng phôi sinh học. 

C. bằng chứng giải phẩu học so sánh. 

D. bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. 

HỌC THUYẾT ĐACUYN

Câu 1. Theo Đacuyn, hình thành loài mới diễn ra theo con đường

A. cách li địa lí. 
B. cách li sinh thái. 
            C. chọn lọc tự nhiên.       
D. phân li tính trạng. 

Câu 2. Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là

A. những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động. 

B. sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trình sinh sản. 

C. những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động nhưng di truyền được. 

D. những đột biến phát sinh do ảnh hưởng của ngoại cảnh. 

Câu 3. Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa

A. hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị. 

B. giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi ở sinh vật. 

C. đi sâu vào các con đường hình thành loài mới. 

D. làm rõ tổ chức của loài sinh học. 

Câu 4. Theo Đacuyn, cơ chế tiến hoá là sự tích luỹ các

A. biến dị  có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. 

B. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. 

C. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh. 

D. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động. 

Câu 5. Theo  Đacuyn, sự hình thành nhiều giống vật nuôi, cây trồng trong mỗi loài xuất phát từ một hoặc vài dạng tổ tiên hoang dại là kết quả của quá trình

A. phân li tính trạng trong chọn lọc nhân tạo. 


B. phân li tính trạng trong chọn lọc tự nhiên. 

C. tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại đối với sinh vật. 

D. phát sinh các biến dị cá thể. 

Câu 6. Theo  Đacuyn, chọn lọc tự nhiên là quá trình:

A. đào thải những biến dị bất lợi. 




B. tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật. 

C. vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật. 

D. tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân sinh vật. 

HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI

Câu 1. Tiến hoá nhỏ là quá trình 

A. hình thành các nhóm phân loại trên loài. 

B. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

C. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

D. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình. 

Câu 2. Quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi

A. quần thể mới xuất hiện. 
B. chi mới xuất hiện. 
        C. loài mới xuất hiện. 
   D. họ mới xuất hiện. 

Câu 3. Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là

A. cá thể. 
            B. quần thể. 
                  C. loài. 

      D. phân tử. 
Câu 4. Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là

A. đột biến. 
       B.  nguồn gen du nhập. 
       C. biến dị tổ hợp. 
           D. quá trình giao phối. 

Câu 5. Mối quan hệ giữa quá trình đột biến và quá trình giao phối đối với tiến hoá là

A. quá trình đột biến tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp còn quá trình giao phối tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp. 

B. đa số đột biến là có hại, quá trình giao phối trung hoà tính có hại của đột biến. 

C. quá trình đột biến gây áp lực không đáng kể đối với sự thay đổi tần số tương đối của các alen, quá trình giao phối sẽ tăng cường áp lực cho sự thay đổi đó. 

D. quá trình đột biến làm cho một gen phát sinh thành nhiều alen, quá trình giao phối làm thay đổi giá trị thích nghi của một đột biến gen nào đó. 

Câu 6. Cấu trúc di truyền của quần thể có thể bị biến đổi do những nhân tố chủ yếu là 

A. đột biến, di - nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên. 

B. đột biến, giao phối và  chọn lọc tự nhiên. 

C. chọn lọc tự nhiên, môi trường, các cơ chế cách li. 

D. đột biến, di - nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên

LOÀI

Câu 1. Dấu hiệu chủ yếu để kết luận 2 cá thể chắc chắn thuộc 2 loài sinh học khác nhau là 

A.  chúng cách li sinh sản với nhau. 

B. chúng sinh ra con bất thụ. 

C. chúng không cùng môi trường. 

D. chúng có hình thái khác nhau. 

Câu 2. Vai trò chủ yếu của cách li trong quá trình tiến hóa là

A. phân hóa khả năng sinh sản cùa các kiểu gen. 
B. nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc. 

C. tạo nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ. 

D. củng cố và tăng cường phân hóa kiểu gen. 

Câu 3. Cách li trước hợp tử là

A. trở ngại ngăn cản con lai phát triển. 

B. trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử. 

C. trở ngại ngăn cản sự thụ tinh tạo ra hợp tử.           D. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ. 

Câu 4. Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng này biểu hiện cho

A. cách li trước hợp tử. 
B. cách li sau hợp tử. 
       C. cách li tập tính.              D. cách li mùa vụ. 

Câu 5. Quần đảo là nơi lí tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì

A. các đảo cách xa nhau nên các sinh vật giữa các đảo không trao đổi vốn gen cho nhau. 

B. rất dễ xảy ra hiện tương di nhập gen. 

C. giữa các đảo có sự cách li địa lí tương đối và khoảng cách giữa các đảo lại không quá lớn. 

D. chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố ngẫu nhiên. 

Câu 6. Nguyên nhân chính làm cho đa số các cơ thể lai xa chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng là

A. không có sự tương hợp về cấu tạo cơ quan sinh sản với các cá thể cùng loài. 

B. bộ NST của bố và mẹ trong các con lai khác nhau về số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc. 

C. có sự cách li hình thái với các cá thể cùng loài. 
          

D. cơ quan sinh sản thường bị thoái hoá. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI

Câu 1. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng 

A. Thực vật 




B. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa

C. Động vật 




D. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển 

Câu 2. Loài lúa mì trồng hiện nay được hình thành trên cơ sở

A. sự cách li địa lí giữa lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mỹ

B. kết quả của quá trình lai xa khác loài

C. kết quả của tự đa bội  2n thành 4n của loài lúa mì

D. kết quả của quá trình lai xa và đa bội hoá nhiều lần

Câu 3.  Tại sao trên các đảo và quần đảo đại dương hay tồn tại những loài đặc trưng không có ở nơi nào khác trên trái đất?

A. Do cách li địa lí và chọn lọc tự nhiên diễn ra trong môi trường đặc trưng của đảo qua thời gian dài

B. Do các loài này có nguồn gốc từ trên đảo và không có điều kiện phát tán đi nơi khác

C. Do cách li sinh sản giữa các quần thể trên từng đảo nên mỗi đảo hình thành loài đặc trưng

D. Do trong cùng điều kiện tự nhiên, chọn lọc tự nhiên diễn ra theo hướng tương tự nhau

Câu 4. Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuổi các sự kiện như sau:

1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n
             2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n

3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n
4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội

5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường  cho giao tử 2n

A. 5 → 1 → 4

    B. 4 → 3 → 1

C. 3 → 1 → 4

     D. 1 → 3 → 4

Câu 5.  Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất?

A. Cách li địa lí
     B. Cách li sinh thái
            C. cách li tập tính
      D. Lai xa và đa bội hoá

Câu 6.  Hình thành loài bằng đa bội hóa khác nguồn thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật vì ở động vật đa bội hóa thường gây những rối loạn về

A. giới tính và cơ chế cách li sinh sản giữa các loài rất phức tạp

B. phân bào và cơ chế cách li sinh sản giữa các loài rất phức tạp

C. giới tính và cơ chế sinh sản của các loài rất phức tạp

D. phân bào và cơ chế sinh sản của các loài rất phức tạp

Chương 2. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
NGUỒN GỐC SỰ SỐNG

Câu 1.  Tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp

A. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học. 

B. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức sinh học. 

C. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức sinh học. 

D. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức hóa học. 

Câu 2. Trình tự các giai đoạn của tiến hoá:

A. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học

B. Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học

C. Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học

D. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI  ĐỊA CHẤT

Câu 1. Dựa vào những biến đổi về địa chất, khí hậu, sinh vật. Người ta chia lịch sử trái đất thành các đại theo thời gian từ trước đên nay là

A. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh. 

B. đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại nguyên sinh, đại tân sinh. 

C. đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh. 

D. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh. 

Câu 2. Loài người hình thành vào kỉ

A. đệ tam

     B. đệ tứ

           C. jura


D. tam điệp

                       PHẦN BẢY: SINH THÁI HỌC

                              CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Câu 1. Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng? 

           A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.

B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.

C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.

D. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

Câu 2. Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật 

A. phát triển thuận lợi nhất.

                     B. có sức sống trung bình.

C. có sức sống giảm dần.

                     D. chết hàng loạt.

Câu 3. Trong rừng mưa nhiệt đới, những cây thân gỗ có chiều cao vượt lên tầng trên của tán rừng thuộc nhóm thực vật 

A. ưa bóng và chịu hạn.
B. ưa sáng.

C. ưa bóng.

D. chịu nóng.

Câu 4. Ổ sinh thái của một loài là gì?

A. Là một không gian sinh thái, ở đó tất cả các nhân tố sinh thái quy định sự tồn tại và phát triển ổn định lâu dài của loài.

B. Là một không gian sinh thái, ở đó tất cả các nhân tố sinh thái gây ra quá trình chọn lọc tự nhiên và tiến hóa của loài.

C. Là địa điểm cư trú của loài.


D. Câu A và C đúng.

Câu 5. Sự khác nhau giữa cây thông nhựa liền rễ với cây không liền rễ như thế nào? 

         A. Các cây liền rễ tuy sinh trưởng chậm hơn nhưng có khả năng chịu hạn tốt hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.

          B. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn nhưng khả năng chịu hạn kém hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.

          C. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn, nhưng khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới muộn hơn cây không liền rễ.

         D. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn, có khả năng chịu hạn tốt hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.

Câu 6. Tập hợp những quần thể nào sau đây là quần thể sinh vật? 

A. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì.

B. Những con cá sống trong Hồ Tây.

C. Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc Gia Cát Tiên.

D. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương.

Câu 7: Tỉ lệ đực: cái ở ngỗng và vịt lại là 40/60 (hay 2/3) vì: 

A. tỉ lệ tử vong 2 giới không đều.

B. do nhiệt độ môi trường.

C. do tập tính đa thê.


D. phân hoá kiểu sinh sống.

Câu 8: Khi đánh bắt cá càng được nhiều con non thì nên:  

A.tiếp tục, vì quần thể ở trạng thái trẻ.
B.dừng ngay, nếu không sẽ cạn kiệt.

C.hạn chế, vì quần thể sẽ suy thoái.
D.tăng cường đánh vì quần thể đang ổn định.

Câu 9: Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là:  

A.làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể.

B.làm tăng khả năng chống chịu của các cá thể trước các điều kiện bất lợi của môi trường.

C.duy trì mật độ hợp lí của quần thể.

D.tạo sự cân bằng về tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể.

Câu 10: Nếu nguồn sống không bị giới hạn, đồ thị tăng trưởng của quần thể ở dạng:

A. tăng dần đều.

B. đường cong chữ J.

C. đường cong chữ S.
     D. giảm dần đều.

Câu 11: Nhân tố sinh thái nào bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể?

A. Ánh sáng.
       B. Nước.
               C. Hữu sinh.
                        D. Nhiệt độ.

Câu 12: Sự biến động số lượng của thỏ rừng và mèo rừng tăng giảm đều đặn 10 năm 1 lần. Hiện tượng này biểu hiện:

A. biến động theo chu kì ngày đêm.
               B. biến động theo chu kì mùa.

C. biến động theo chu kì nhiều năm.
               D. biến động theo chu kì tuần trăng.

                                                      QUẦN XÃ SINH VẬT

Câu 1: Ở rừng nhiệt đới Tam Đảo, thì loài đặc trưng là

A.cá cóc

B.cây cọ

C.cây sim

D.bọ que

Câu 2. Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn như thế nào?

A. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết ( Rừng thưa cây gỗ nhỏ ( Cây gỗ nhỏ và cây bụi ( Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế ( Trảng cỏ

B. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết ( Cây gỗ nhỏ và cây bụi ( Rừng thưa cây gỗ nhỏ ( Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế ( Trảng cỏ

C. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết ( Rừng thưa cây gỗ nhỏ ( Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế ( Cây gỗ nhỏ và cây bụi ( Trảng cỏ

D. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết ( Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế ( Rừng thưa cây gỗ nhỏ ( Cây gỗ nhỏ và cây bụi ( Trảng cỏ

Câu 3: Vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã? 

A.Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có sự cạnh tranh mạnh

B. Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.

C. Vì tuy có số lượng cá thể nhỏ, nhưng hoạt động mạnh.

D. Vì tuy có sinh khối nhỏ nhưng hoạt động mạnh.

Câu 4. Tính đa dạng về loài của quần xã là: 


A.mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã và số lượng cá thể của mỗi loài

B.mật độ cá thể của từng loài trong quần xã

C.tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát

D.số loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã

Câu 5. Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài? 

A.Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu

B.Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng

C.Cây phong lan bám trên thân cây gỗ

D.Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ

Câu 6. Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ kí sinh giữa các loài? 

A.Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu

B.Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng

C. Động vật nguyên sinh sống trong ruột mối.

D.Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

Câu 7. Con mối mới nở “liếm” hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng roi có enzim phân giải được xelulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ này giữa mối và trùng roi là: 

A.cộng sinh

B.hội sinh

C.hợp tác

D.kí sinh

Câu 8. Quan hệ đối kháng trong quần xã biểu hiện ở:

A.cộng sinh, hội sinh, hợp tác

B.quần tụ thành bầy hay cụm và hiệu quả nhóm

C.kí sinh, ăn loài khác, ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh.

D.cộng sinh, hội sinh, kí sinh

Câu 9. Tại sao các loài thường phân bố khác nhau trong không gian, tạo nên theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều ngang?

A.Do mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài.
B.Do nhu cầu sống khác nhau

C.Do mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài
D.Do hạn chế về nguồn dinh dưỡng

Câu 10. Núi lở lấp đầy một hồ nước ngọt. Sau một thời gian, cỏ cây mọc lên, dần trở thành một khu rừng nhỏ ngay trên chỗ trước kia là hệ sinh thái nước đứng. Đó là:

A.diễn thế nguyên sinh
                            B.diễn thế thứ sinh

C.diễn thế phân huỷ

                            D.biến đổi tiếp theo

Câu 11. Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái ? 

A.Do chính hoạt động khai thác tài nguyên của con người

B.Do cạnh tranh và hợp tác giữa các loài trong quần xã

C.Do thay đổi của điều kiện tự nhiên, khí hậu

D.Do cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã

Câu 12. Điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh? 

A.Khởi đầu từ môi trường trống trơn

B.Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau và ngày càng phát triển đa dạng

C.Không thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định. 

D.Hình thành quần xã tương đối ổn định.

HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Câu 1: Ao, hồ trong tự nhiên được gọi đúng là:

A.hệ sinh thái nước đứng

B.hệ sinh thái nước ngọt

C.hệ sinh thái nước chảy

D.hệ sinh thái tự nhiên

Câu 2: Quá trình biến đổi năng lượng Mặt Trời thành năng lượng hóa học trong hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào? 

A.Sinh vật phân giải

B.Sinhvật tiêu thụ bậc 1

C.Sinh vật tiêu thụ bậc 2

D.Sinh vật sản xuất

Câu 3: Những dạng nitơ được đa số thực vật hấp thụ nhiều và dễ nhất là 

A.muối amôn và nitrát

B.nitrat và muối nitrit

C.muối amôn và muối nitrit
D.nitơ hữu cơ và nitơ vô cơ

Câu 4 : Nitơ phân tử được trả lại cho đất, nước và bầu khí quyển nhờ hoạt động của nhóm sinh vật nào: 

A.vi khuẩn nitrat hóa

B.vi khuẩn phản nitrat hóa

C.vi khuẩn nitrit hóa

D.vi khuẩn cố định nitơ trong đất

Câu 5 :Trong chu trình cacbon, điều nào dưới đây là không đúng: 

A.cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbonđiôxit

B.thông qua quang hợp, thực vật lấy CO2 để tạo ra chất hữu cơ

C.động vật ăn cỏ sử dụng thực vật làm thức ăn chuyển các hợp chất chứa cacbon cho động vật ăn thịt

D.phần lớn CO2 được lắng đọng, không hoàn trả vào chu trình

Câu 6 : Trong các loại hình tháp sinh thái, loại hình tháp nào có tính ưu việt nhất

     A. Tháp sinh khối                       B. Tháp năng lượng

     C. Tháp số lượng                        D. Tháp cấu trúc tuổi

Câu 7 : Dòng năng lượng chuyển hóa qua các bậc dinh dưỡng của hệ sinh thái có nguồn gốc chủ yếu từ :

A. Năng lượng tích lũy trong hệ thực vật


B. Năng lượng được phân giải do quá trình hô hấp

C. Năng lượng mặt trời
    

D.Năng lượng được tích lũy qua các bậc dinh dưỡng của sinh vật tiêu thụ

Câu 8 : Cho một chuỗi thức ăn sau : 

Cây ngô → sâu ăn lá ngô→ Nhái → Rắn hổ mang→ Diều hâu. Sinh vật nào trong chuỗi thức ăn trên là sinh vật tiêu thụ bậc 1.

A.  Nhái                    B. Sâu ăn lá ngô                C. Cây ngô              D.    Rắn hổ mang
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